Tuần 10
Tiết 37- 38 :               ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KÌ I
ĐỀ 1: 
PHẦN I: ĐỌC- HIỂU ( 6 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“  Hằng năm cứ vào cuối thu , lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường. 
    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng . 
    Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường , lòng tôi lại tưng bừng rộn rã . Buổi sáng mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh . Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần , nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ . Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học..”
                                                                  ( Ngữ văn 8 –tập 1) 
Câu 1: ( 4 điểm)  
1.   ( 2 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích? Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
1. b. ( 2 điểm) Điều gì khiến nhân vật tôi thấy : “chính lòng tôi đang có sự thay đổi” ? 
Câu 2: ( 2 điểm) Tìm 1 trợ từ? Đặt câu với trợ từ vừa tìm được.
PHẦN II: ĐOẠN VĂN ( 4 điểm) 
 Viết đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày cảm nhận của em về nhân vật chú bé Hồng qua văn bản “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng. 
Gợi ý: 
 Câu 1: ( 4 điểm)  
1. Nội dung chính: 
-Tâm trạng của nhân vật tôi trên đường cùng mẹ đến trường  
- Đoạn văn trích từ văn bản: Tôi đi học ( Thanh Tịnh)  
b. Điều khiến cho nhân vật tôi cảm thấy chính trong lòng mình đang có sự thay đổi lớn đó là việc ngày hôm nay, nhân vật tôi đi học và bước vào giai đoạn mới, một ngưỡng cửa mới của chính cuộc đời mình. Vì thế mà những xúc cảm, ý nghĩ mới mẻ xuất hiện, khiến cho nhân vật tôi cảm thấy chính trong lòng mình có sự thay đổi lớn.
Câu 2: ( 2 điểm)  
- Trợ từ: chính, những  ..
- Đặt câu: Chính anh ấy cũng không hiểu nỗi bản thân. 
Câu 3: Đoạn văn 
Dàn ý tham khảo 
* Mở đoạn: 
- Giới thiệu về nhân vật văn học mà em yêu thích. 
- Tác giả, tác phẩm ...
- Vì sao em lại thích nhân vật đó?
* Thân đoạn: 
- Hoàn cảnh sống của nhân vật..
 - Những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật ..
 * Kết đoạn: 
- Khẳng định tình cảm của em đối với nhân vật .
ĐỀ 2
PHẦN I: ĐỌC- HIỂU ( 6 điểm)
  Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
  “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu.
                                                                                      ( Ngữ văn 8- Tập 1)
Câu 1(4 điểm) : 
1. ( 2 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn văn? Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
b.  ( 2 điểm) Vì sao Lão Hạc lại chọn cái chết trong đau đớn, vật vã?
 Câu 2 ( 2 điểm) : Xác định 1 từ tượng hình, 1 từ tượng thanh và nêu chức năng?   
 PHẦN II: ĐOẠN VĂN ( 4 điểm) 
 Viết đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn “ Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao. 
Gợi ý trả lời : 
Câu 1 (4 điểm) : 
a. Nội dung chính của đoạn văn: Cái chết trong đau đớn, vật vã của Lão Hạc 
-Đoạn văn trích từ văn bản: Lão Hạc ( Nam Cao)
 b.Trong truyện Lão Hạc đã chết bất ngờ trong sự nghèo đói, túng quẫn, cái chết đó hậu quả của một xã hội phong kiến mục nát. Cái chết dữ dội, đau đớn, sống trên đời có nhiều cái chết nhẹ nhàng nhưng Lão Hạc lại chọn cái chết thật đau đớn như một lời tạ lỗi với cậu Vàng- kỉ vật người con trai. Có lẽ cái chết tuy đau đớn về thể xác nhưng chắc chắn sẽ thanh thản về tâm hồn của mình.
Câu 2 ( 2 điểm) : 
 - 1 từ tượng hình : vật vã => Chức năng: miêu tả lại dáng vẻ, trạng thái của Lão Hạc
- 1 từ tượng thanh : tru tréo=> chức năng: Âm thanh tiếng rên la trước khi chết của Lão Hạc
Câu 3: Đoạn văn 
Dàn ý tham khảo 
* Mở đoạn: 
- Giới thiệu về nhân vật văn học mà em yêu thích. 
- Tác giả, tác phẩm ...
- Vì sao em lại thích nhân vật đó?
* Thân đoạn: 
- Hoàn cảnh sống của nhân vật..
 - Những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật ..
 * Kết đoạn: 
- Khẳng định tình cảm của em đối với nhân vật
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết 39

                          TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. Vai trò và đặc điểm chung văn thuyết minh :
1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người :
a. Cây dừa Bình Định 
b. Tại sao lá cây có màu xanh diệp lục ?
c. Huế
 Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về mọi lĩnh vực của đời sống .
2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh :
· Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của đối tượng .
· Cung cấp tri thức khách quan , chân thực , hữu ích .
· Ngôn ngữ trong sáng , rõ ràng , chính xác .
Ghi nhớ sgk/117
II. Luyện tập : 1,2,3 sgk/117,118
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                     THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

I. Đọc – Hiểu chú thích :

· Văn bản nhật dụng – thuyết minh một vấn đề về khoa học tự nhiên 
· Bố cục : 3 phần
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Sự ra đời của văn bản :
·  22/04/2000 , năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái đất .

2. Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông :
· Nguyên nhân : Do đặc tính không phân hủy của Plax-tic .
· Tác hại : 
+ … bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật … ; làm tắc các đường dẫn rác thải , làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa … làm ch muỗi phát sinh , lây truyền dịch bệnh ….
+ … làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải .
+ … bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm .
+ --- bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra … gây ngộ độc , … ung thư .
 Ô nhiễm môi trường , có hại cho thiên nhiên , sức khỏe con người .
3. Giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông : 
· Thay đổi thói quen sử dụng .
· Không sử dụng khi không cần thiết .
· Không sử dụng túi ni lông .
· Tuyên truyền tác hại cho mọi người .
 Mọi người hãy hạn chế tối đa việc sử dụng bao bì ni lông .
4. Kiến nghị về việc bảo vệ môi trường :
· Mọi người hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất hơn nữa .
· Hãy bảo vệ trái đất , ngôi nhà chung của chúng ta .
· Hãy cùng hành động : “ Một ngày không dùng bao bì ni lông .”
 Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết của toàn nhân loại .
III. Tổng kết : 
                                     Ghi nhớ sgk/107
                             HỌC SINH LÀM KIỂM TRA GIỮA KÌ I
